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CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN BỊ CHO CÁC KỲ 
THI GV
Các khóa học chuyên sâu này giúp sinh viên chuẩn 
bị cho các kỳ thi khác nhau vốn được công nhận trên 
toàn thế giới. Đội ngũ nhân viên được đào tạo ở mức 
độ cao của chúng tôi tận tâm giúp bạn đạt được điểm 
số để có được chứng chỉ cần thiết cho sự thăng tiến 
của bạn.

Trường Global Village English Center đầu tiên được thành 
lập vào năm 1979. Chúng tôi hiện có hai trường - một ở 
Victoria, Canada và một ở Hawaii, Hoa Kỳ. Các trường của 
chúng tôi có những đặc điểm riêng, nhưng cùng chia sẻ 
triết lý giáo dục Anh ngữ chung, đó là “Học Hết Sức, Vui 
Hết Mình!”. Chúng tôi khuyến khích các học viên tham gia 
nhiều loại hoạt động đa dạng, nhằm nâng cao trình độ 
tiếng Anh học thuật, và đồng thời hỗ trợ khả năng giao 
tiếp hằng ngày của các bạn.

CHƯƠNG TRÌNH ANH NGỮ TỔNG QUÁT GV
Dù bạn là người hoàn toàn mới bắt đầu học tiếng Anh 
hay là một người nói tiếng Anh nâng cao, chương trình 
toàn diện tuyệt vời này sẽ cung cấp cho bạn những kỹ 
năng và sự tự tin cần thiết để đạt được trình độ thông 
thạo kế tiếp. 

CHƯƠNG TRÌNH ANH NGỮ TỔNG QUÁT SẼ:
•	 Nâng cao khả năng nghe, nói và đàm thoại của bạn
•	 Nâng cao kiến thức của bạn về các cấu trúc ngữ pháp 

thực hành
•	 Mở rộng vốn từ vựng và cải thiện kỹ năng phát âm của bạn
•	 Giúp bạn tự tin sử dụng tiếng Anh trong nhiều hoàn 

cảnh, môi trường khác nhau

CHƯƠNG TRÌNH ANH NGỮ HỌC THUẬT:
Chương trình Anh ngữ cho Mục đích Học thuật (EAP)  
GV giúp sinh viên chuẩn bị những kỹ năng để vào đại học 
và tốt nghiệp từ các Chương trình học tập nâng cao. Đánh 
giá nhu cầu chuyên sâu được thực hiện tại mỗi trung tâm 
GV nhằm đảm bảo rằng sinh viên chỉ học những gì họ cần.

CHUYẾN THAM QUAN THEO NHÓM: 
Hệ thống Trường Global Village cung cấp những chuyến 
Tham Quan Theo Nhóm dành cho các nhóm thanh niên, 
người lớn hoặc nhóm gồm những độ tuổi khác nhau tại tất 
cả các địa điểm của Global Village, vào bất kỳ thời điểm nào 
trong năm. Các chuyến tham quan có thể được thiết kế 
theo yêu cầu và đề nghị của nhóm.

2  
trường ở khu 
vực Bắc Mỹ

50+ 
nước có học viên 

đang theo học 
tại GV

1000’s 
học viên hài 

lòng về trường

HỆ THỐNG TRUNG TÂM ANH NGỮ 
GLOBAL VILLAGE

CÁC CHƯƠNG TRÌNH BỔ SUNG: 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH DÀNH  
CHO TRẺ EM VÀ THANH THIẾU NIÊN: 
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CHƯƠNG TRÌNH LUYỆN THI GV:
Các khoá học chuyên sâu sẽ giúp các học viên chuẩn 
bị sẵn sàng cho các kì thi quốc tế được công nhận toàn 
cầu. Đội ngũ nhân viên chuyên môn cao của chúng tôi 
sẽ hỗ trợ các bạn đạt những thành tích cao mới trong 
việc thi lấy chứng chỉ quốc tế.

>	 English for Academic Pathways (EAP)

>	 Cambridge Preparation (FCE/CAE) 
>	 IELTS Preparation 
>	 TOEFL Preparation 
>	 TOEIC Preparation 
>	 TESOL 
>	 CELTA

>	 50 + Summer/Winter Programs

>	 Teen Activity Program (TAP)

>	 Summer Teen Activity 
>	 Winter Teen Activity 
>	 Parent and Child 
>	 Parent and Teen 

>	 Business English / 
	 English for Business

>	 Power Speaking 
>	 English + (Activities)

>	 English Pro

>	 Global Competence Certificate (GCC) 
>	 Gap Year / Gap Semester

>	 Private & Semi-Private Lessons

>	 High School Preparation

>	 Cambridge Young Learners 
	 of English (YLE)

>	 Cambridge Teen Learners 
	 of English (TLE) 



CHƯƠNG TRÌNH ANH NGỮ TỔNG QUÁT

CANADA

Chương trình Căn Bản

20  
bài học mỗi tuần

chương trình giảng dạy chính

Chương trình Chuyên sâu

25  
bài học mỗi tuần

bao gồm một môn tự chọn

Chương trình Siêu  
Chuyên sâu 

 30  
bài học mỗi tuần

bao gồm hai môn tự chọn

HAWAII

Chương trình Vỡ Lòng

16  
bài học mỗi tuần 

Thứ Hai – Thứ Năm

Chương trình Căn Bản

20  
bài học mỗi tuần 

Thứ Hai – Thứ Sáu

Chương trình Chuyên sâu

25  
bài học mỗi tuần 

Thứ Hai – Thứ Sáu 
bao gồm một môn tự chọn 

Bắt buộc phải có Visa Du Học

Nhập học vào bất kỳ tuần nào với hầu hết những 
chương trình Căn Bản, chẳng hạn như Tiếng Anh Tổng 

Quát, Tiếng Anh Học Thuật, v.v…

TUYỂN SINH MỖI TUẦN

CAMBRIDGE

TOEIC
TOEFL  
(iBT)

Trình độ 
GV CEFR*   Tương đương Anh ngữ

Tổng quát
Học thuật 

(IELTS)
Thương mại 

(BEC)

GV8 C2 Nâng cao C2 Thành thạo (CPE) 7 900-990 110-120

GV7 C1 Tiền Nâng cao C1 Cao cấp (CAE) 6.5 Higher 800-899 98-109

GV6 B2+ Trung cấp Nâng cao B2 Trên Trung cấp (FCE) 6 Vantage 700-799 87-97

GV5 B2 Trung cấp B2 Trên Trung cấp (FCE) 5.5 600-699 57-86

GV4 B1+ Sơ Trung cấp 1 5 500-599

GV3 B1 Tiền Trung cấp B1 Trung cấp (PET) 4 400-499

GV2 A2 Vỡ lòng Nâng cao A2 Cơ bản  (KET) 3 250-399

GV1 A1 Vỡ lòng 1-2 100-249

Mỗi trường có quyền xếp sinh viên theo trình độ dựa vào việc hoàn thành bài kiểm tra vấn đáp và kiểm tra viết toàn diện được tiến hành vào ngày học đầu tiên.  
Các cấp độ của GV có thời lượng hoàn thành khác nhau.

* Khung Tham chiếu Chung ở Châu Âu đối với Ngôn ngữ  1 Cấp độ Đầu vào của IELTS
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LỊCH TRÌNH
THỜI KHOÁ BIỂU HÀNG NGÀY Ở CANADA

Ngày Phiên Thời gian Siêu Chuyên sâu Chuyên sâu Căn Bản

THỨ HAI 
ĐẾN THỨ 

SAU

Lớp học buổi sáng 1 08:45 – 10:25

30  
BÀI HỌC  

MỖI TUẦN

25  
BÀI HỌC  

MỖI TUẦN

20  
BÀI HỌC  

MỖI TUẦN

Nghỉ Giải lao 10:25 – 10:40

Lớp học buổi sáng 2 10:40 – 12:20

Ăn Trưa 12:20 – 13:05

THỨ HAI 
ĐẾN THỨ 

NĂM

Môn học tự chọn 1  
(5 bài học) 13:05 – 14:10

Nghỉ Giải lao 14:10 – 14:25
Môn học tự chọn 2  

(5 bài học) 14:25 – 15:30

Bài học 
mỗi tuần Ngày trong tuần Trạng thái Loại Thị thực

Giờ học 
mỗi tuần

16 Thứ Ba – Thứ Sáu Bán thời gian VW hoặc TV 13 tiếng 
20 phút

20 Thứ Hai – Thứ Sáu Bán thời gian VW hoặc TV 16 tiếng 
40 phút

25 Thứ Hai – Thứ Sáu  
+ Tùy chọn

Toàn thời 
gian Visa du học Mỹ F1 20 tiếng 

50 phút

1 Bài học = 50 phút

Trạng thái Bán thời gian = Dưới 18 giờ học mỗi tuần

Trạng thái Toàn thời gian = Trên 18 giờ học mỗi tuần

VW = Miễn Thị thực, TV = Thị thực Du lịch

Phải có tối thiểu 6 học sinh để mở một lớp học chuyên ngành

THÔNG TIN KHÓA HỌC BỔ SUNG (HAWAII)

THỜI KHOÁ BIỂU HÀNG TUẦN Ở HAWAII

*Xin vui lòng lên trang web để biết thêm thông tin về lịch học luân phiên.

BUỔI SÁNG TÙY CHỌN BUỔI CHIỀU

8:30 – 10:10  •  Nghỉ giải lao  •  10:30 - 12:10 12:20 - 13:10 13:20 – 15:00  •  Nghỉ giải lao  •  15:20 – 17:00

TRUNG CẤP ĐẾN CAO CẤP 
Cấp độ  5 - 8 Ngữ pháp

Hội thoại

Phát âm

Từ vựng

Luyện thi TOEFL

Luyện thi TOEIC

Ngữ pháp Nâng cao

Cambridge Tăng cường

IELTS

...và hơn thế nữa

SƠ CẤP ĐẾN TRUNG CẤP 
Cấp độ 1 - 5

Chương Trình Tiếng Anh Tổng Quát (GEP)

Lớp Tiếng Anh Chuyên Nghiệp

Chương Trình Luyện Thi Cambridge

Chương Trình Thiếu Niên Học Tiếng  
Anh Cambridge*

Chương Trình Thanh Niên Học Tiếng  
Anh Cambridge * 

Các Lớp Tiếng Anh Tổng Quát: Sử Dụng Ngôn Ngữ,  
Giao Tiếp, Kỹ Năng Kết Hợp 

Chương Trình Tiếng Anh Tổng Quát (GEP)

Lớp Tiếng Anh Chuyên Nghiệp

 
 
 
 
 

Các Lớp Tiếng Anh Tổng Quát: Sử Dụng Ngôn Ngữ,  
Giao Tiếp, Kỹ Năng Kết Hợp

LƯU Ý: Giờ học trên lớp có thể thay đổi
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CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP PATHWAYS VÀ ĐỐI TÁC

Đối TácChương Trình Chuyển Tiếp Pathways

Vì các đối tác mới được bổ sung liên tục, danh sách này có thể 
thay đổi. Vui lòng liên lạc trực tiếp với Tư Vấn Viên của Chương 
Trình Chuyển Tiếp Pathways của GV hoặc liên hệ qua địa chỉ  

email info@gvenglish.com để biết thêm thông tin. 

Trường Dạy Nghề

Trường Phổ Thông Trung Học

Trường Đại Học / Cao Đẳng Chương Trình Chuyển Tiếp  
INTO PathwaysHọc viện

Alliant International University

Berkeley College, Manhattan

Bow Valley College

Camosun College

Canadian Institute of Mgmt. & Technology

Canadian Tourism College

Chicago School of Professional Psychology

Corpus Christie College

Coquitlam College

Cypress College

Douglas College

Emily Carr University of Art and Design

Fairleigh Dickinson University

Foothill and De Anza Colleges

Georgian College

Hawaii Community College

Hawaii Pacific University

Humber College 

Kapi’olani Community College

Kauai Community College

Lakehead University

Lambton College of Appl. Arts & Tech

Laurentian University 

Leeward Community College

Niagara College

North Island College

Pacific Oaks College

Royal Roads University 

Saint Mary's University 

SAIT Polytechnic 

Saybrook University

Sheridan College 

St. Clair College 

The King’s University

Thompson Rivers University

University of California, Riverside

University Canada West

University of Regina 

University of Victoria (Cont. Studies)

Vancouver Institute of Media Arts (VANARTS)

Yorkville University

Brock University 

Trent University 

University of Lethbridge 

University of PEI 

Học viện
INTO - Colorado State University

INTO - Drew University

INTO - George Mason University

INTO - Hofstra University

INTO - Illinois State University

INTO - Marshall University

INTO - Oregon State University

INTO - Saint Louis University

INTO - Suffolk University

INTO - The University of Alabama

INTO - University of South Florida 

INTO - Washington State University

Học viện
Art Institute of Vancouver

Acsenda School of Management

John Casablancas Institute

La Salle College Vancouver

Pacific Institute of Culinary Arts

Sprott Shaw Community College

Toronto Film School

Vancouver Film School

Học viện
Glenlyon Norfolk School

Calgary Board of Education

Greater Victoria School District

Queen Margaret’s School

Saanich School District

Shawnigan Lake School

Sooke School District
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Các Điều phối viên Hoạt động của chúng tôi vô cùng 
tự hào khi tạo nên những trải nghiệm phong phú về 
văn hóa nhằm thể hiện được sự riêng biệt của từng 
địa điểm học. 

Hàng tháng, một lịch sáng tạo mới sẽ được đăng tại 
mỗi trường Global Village, qua đó quý vị có thể thấy 
được sự bao quát và đa dạng của mỗi trường.

HỌC HẾT SỨC, VUI HẾT MÌNH!
Là một phần trong các dịch vụ Chăm 
sóc Cá nhân GV 360°, mỗi tháng chúng 
tôi cung cấp cho sinh viên ít nhất 20 
hoạt động thú vị và thật sự đáng nhớ.

TRẢI NGHIỆM GV HOMESTAY CỦA 
BẠN GỒM CÓ:
•	 Phòng riêng có giường,  

bàn + đèn đọc sách
•	 Các bữa ăn do chủ nhà chuẩn bị với 

thời gian trò chuyện trong bữa ăn
•	 Cơ hội tham quan cuối tuần cùng gia 

đình chủ nhà
•	 Tùy chọn đón/ tiễn tại sân bay
•	 Số điện thoại khẩn cấp 24/24

Bạn có muốn ở cùng một gia đình nói tiếng Anh? Bộ phận 
thu xếp ăn ở của GV sẽ đảm bảo dịch vụ kịp thời, hiệu 
quả. GV Homestay cung cấp một môi trường an toàn, 
thân thiện và yên tâm cho các học viên, đồng thời tạo cơ 
hội để các bạn trải nghiệm văn hóa địa phương.

CHĂM SÓC CÁ  
NHÂN GV 360º 

  
trải nghiệm văn hoá 

địa phương trong một 
môi trường an toàn

CHỖ Ở

NGOÀI RA CÒN CÓ: CĂN HỘ, KHÁCH SẠN, KHU DÂN CƯ, KÝ TÚC XÁ, NHÀ TRỌ!

HOẠT ĐỘNG - Văn hóa. Thể thao. Giải trí.
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LỜI NHẬN XÉT TỪ CÁC HỌC VIÊN

“Các lớp học được dàn dựng một cách rất đa dạng và thú vị. Bạn sẽ không có cảm giác là 
mình đang vò đầu ngồi trong một lớp học căng thẳng đâu! Hawaii là địa điểm tuyệt vời 
nhất để học tập! Văn hóa, cuộc sống, trường học, con người – mọi thứ đều hoàn hảo. 
Nếu tôi có cơ hội được quay lại lần thứ ba để học tại Global Village Hawaii, tôi vẫn sẽ 
chọn nơi đây mà chẳng cần suy nghĩ!”

– Jorge, Mexico

“Tôi nhớ khoảng thời gian tại Global Village Victoria vì tôi yêu ngôi nhà trọ của mình. 
Giáo viên rất tốt và những học sinh khác cũng vô cùng thân thiện. Mọi người luôn 
hỗ trợ tôi. Kể cả bây giờ, tôi vẫn còn giữ liên lạc với họ. Tôi rất mong được gặp lại 

mọi người! Tôi sẽ không bao giờ quên được khoảng thời gian ở đó.”

– Chiho, Japan



TẠI SAO GV LÀ MỘT NƠI HỌC TẬP LÝ TƯỞNG?
TIỆN NGHI TUYỆT VỜI TẠI NHỮNG ĐỊA ĐIỂM LÝ TƯỞNG
ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN XUẤT SẮC

SINH VIÊN ĐẾN TỪ NHIỀU NƠI TRÊN THẾ GIỚI

CHÍNH SÁCH CHỈ SỬ DỤNG TIẾNG ANH: MÔI TRƯỜNG 100% TIẾNG ANH

DỊCH VỤ HỖ TRỢ SINH VIÊN THÂN THIỆN

CÁC KHÓA HỌC TỰ CHỌN

TÙY CHỌN NHIỀU LOẠI HÌNH ĂN Ở CHẤT LƯỢNG

INTERNET VÀ WIFI MIỄN PHÍ

LỚP HỌC SĨ SỐ THẤP

VICTORIA
1290 Broad Street

Suite 200, Victoria, BC
V8W 2A5 Canada

 
E: victoria@gvenglish.com 

T: +1 250 384 2199
F: +1 250 384 2123

HAWAII
1440 Kapiolani Blvd
Suite 1100, Honolulu

HI 96814 USA
 

E: hawaii@gvenglish.com 
T: +1 808 943 6800
F: +1 808 943 6400
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